	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA THỊNH
	QUY TRÌNH
	Mã hiệu:
	: QT 01

	
	KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
	Lần ban hành
	: 01

	
	
	Ngày ban hành 
	:01/4/2013


	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ...
	QUY TRÌNH
	Mã  :                QT DT-03

	
	CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ
	Lần BH :          01

	
	
	Ngày hiệu lực: …/…/2020

	
	
	Trang :             1/5



MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
7. HỒ SƠ CẦN LƯU
	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Họ tên
	
	
	

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Công chức
	Phó Chủ tịch
	Chủ tịch


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi
	Trang sửa đổi
	Nội dung sửa đổi
	Lần sửa đổi
	Ngày sửa đổi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ....
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND xã ...
	STT
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1 
	Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.1 của Quy trình này.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

	5.2
	Thành phần hồ sơ 

	
	+ Trưởng thôn lập Biên bản, danh sách bình chọn người có uy tín.

+ Trưởng ban công tác mặt trận thôn lập hồ sơ:

· Văn bản đề nghị

· Biên bản họp liên tịch

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã ...

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
+ Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Nếu từ chối phải nêu rõ lý do.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B2
	Chủ trì, tổng hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn.
	UBND cấp xã
	03 ngày làm việc
	

	B3
	Lập hồ sơ gồm văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản gửi UBND cấp huyện.
	UBND cấp xã
	01 ngày làm việc
	

	B4
	Giải quyết hồ sơ và trả kết quả về UBND cấp xã


	Cơ quan cấp trên có thẩm quyền
	10 ngày làm việc
	

	B5
	Trả kết quả.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Giờ hành chính
	

	Lưu ý:
- Yêu cầu:

+ Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

+ Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

+ Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;

+ Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;

+ Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

- Điều kiện:

+ Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín;

+ Trường hợp thôn không đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu / Phụ lục

	1. 
	Mẫu số 01
	Biên bản Hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

	2. 
	Mẫu số 02
	Biên bản họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


7. HỒ SƠ CẦN LƯU
	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Hồ sơ theo mục 5.2

	Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn phòng – thống kê, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.
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